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Cẩm Mỹ, ngày 12 tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương
trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành bản quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lộc 
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QUY ĐỊNH

Về chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương

trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 7 năm 2010 của UBND huyện Cẩm Mỹ)


Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Bản Quy định này quy định chế độ nâng bậc lương thường xuyên; chế độ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; kéo dài thời gian xét nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung; chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và nâng bậc lương trước thời hạn khi nghỉ hưu; quy định các quy trình, thủ tục và hồ sơ thực hiện; thẩm quyền quyết định nâng bậc lương và các quy định về tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan khối Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, công chức cấp xã, gồm:

1. Cán bộ bầu cử trong các cơ quan Nhà nước cấp huyện thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

2. Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện.

3. Công chức cấp xã.

4. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế Nhà nước và xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các dự án và các cơ quan, tổ chức Quốc tế đặt tại Đồng Nai.

5. Cán bộ, nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ và Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 3. Đối tượng không áp dụng

Cán bộ giữ chức danh lãnh đạo thuộc diện hưởng lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo nhiệm kỳ.

Chương II

CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, CHẾ ĐỘ HƯỞNG

PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG VÀ NÂNG BẬC LƯƠNG

TRƯỚC THỜI HẠN

Điều 4. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên
Cán bộ, công chức, viên chức nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức (sau đây viết tắt là ngạch) hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ như sau:

1. Điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để xét nâng một bậc lương thường xuyên quy định như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức loại A (có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng trở lên), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì sau 03 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng lên một bậc lương.

b) Cán bộ, công chức, viên chức loại B và C (có trình độ chuyên môn bậc trung cấp trở xuống), nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch thì sau 02 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch được xét nâng lên một bậc lương.

2. Các trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm:

a) Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.

b) Thời gian cán bộ, công chức, viên chức nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng ở trong nước và ở nước ngoài cộng dồn từ 06 tháng trở xuống (trong thời gian giữ bậc).

c) Thời gian cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền quyết định cử đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vẫn thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

d) Thời gian đi học ở trong nước và ở nước ngoài (kể cả do nguyện vọng cá nhân) đã cắt khỏi danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị, sau khi học xong, nếu được tuyển dụng lại vào làm việc ở cơ quan, đơn vị cũ, thì thời gian thực tế học tập theo chương trình đào tạo (ghi trên chứng chỉ hoặc bằng đào tạo được cấp) được tính vào thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên; thời điểm hưởng bậc lương mới được tính kể từ ngày ký quyết định, thời gian nâng bậc lương lần sau được tính như các trường hợp nâng bậc lương thường xuyên khác.

3. Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương; thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định; thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương.

4. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và qua đánh giá đạt đủ 02 (hai) tiêu chuẩn sau đây trong suốt thời gian giữ bậc lương cũ thì được nâng một bậc lương thường xuyên:

- Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.

Điều 5. Chế độ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
1. Cán bộ, công chức, viên chức loại A (có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng trở lên), sau 03 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó; từ năm thứ tư trở đi, mỗi năm có đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

2. Cán bộ, công chức, viên chức loại B và C (có trình độ chuyên môn bậc trung cấp trở xuống), sau 02 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch đó; từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm có đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính hưởng thêm 1%.

3. Điều kiện về thời gian và tiêu chuẩn xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung tương tự như chế độ nâng bậc lương thường xuyên ở khoản 2, 3, 4 Điều 4, bản Quy định này.

Điều 6. Quy định về kéo dài thời gian xét nâng bậc lương và hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn nâng lương

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc lương hoặc thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm với một trong những hình thức sau sẽ bị kéo dài thời gian nâng bậc lương hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thêm 06 tháng, cụ thể:

a) Cán bộ, công chức, viên chức bị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận không hoàn thành nhiệm vụ được giao năm đó nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức, viên chức cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng bị Hội đồng Nâng lương của cơ quan, đơn vị đánh giá là chậm trễ nhiều lần hoặc có nhiều khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật;

c) Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc lương vi phạm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan (như: Chấp hành giờ giấc làm việc, chế độ sinh hoạt nội bộ, chế độ báo cáo…) đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật;

d) Cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo (được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định) khi lấy phiếu tín nhiệm của tập thể để giới thiệu bổ nhiệm lại hoặc để đánh giá năng lực lãnh đạo mà không đạt đủ 50% số phiếu tín nhiệm thì xem như không hoàn thành nhiệm vụ của năm lấy phiếu tín nhiệm (trừ trường hợp lấy phiếu tín nhiệm không đạt đủ 50% số phiếu tín nhiệm mà vẫn được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm lại);

đ) Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên.

2. Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm)

 Cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm thì mỗi năm bị kỷ luật bị kéo dài thêm 12 tháng thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên hoặc thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời gian quy định. Nếu trong một năm công tác vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao (quy định tại điểm 1 điều này) vừa bị kỷ luật, thì thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên, tính hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung cũng chỉ bị kéo dài thêm 12 tháng so với thời gian quy định.

3. Cán bộ, công chức, viên chức đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan sai sau khi bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, bị kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm), nếu vẫn được cơ quan có thẩm quyền đánh giá (bằng văn bản) là hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao hàng năm, thì được tính lại chế độ nâng bậc lương thường xuyên và chế độ hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung như khi đạt đủ tiêu chuẩn nâng lương và được truy lĩnh tiền lương, truy nộp bảo hiểm xã hội (bao gồm cả phần bảo hiểm xã hội do cơ quan, đơn vị đóng) theo các bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đã được tính lại.

Điều 7. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc
Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

1. Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên tại Điều 4 bản Quy định này.

2. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm (không tính số cán bộ, công chức, viên chức nâng bậc lương trước thời hạn nghỉ hưu) không quá 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Nếu tỷ lệ số cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị chia cho 20 là số lẻ thì làm tròn theo nguyên tắc: Lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn bằng 1, nhỏ hơn 0,5 thì làm tròn bằng 0.

Những cơ quan, đơn vị có số cán bộ, công chức, viên chức nhỏ hơn 20 biên chế thì được đề nghị để xét nâng lương trước thời hạn 01 người và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp kiểm tra và xem xét để quyết định thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn nhưng phải đảm bảo tổng số người được nâng bậc lương trước thời hạn ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc không vượt quá 5% tổng số biên chế trả lương của tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày cán bộ, công chức, viên chức có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

3. Nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

a) Xét nâng bậc lương trước thời hạn phải đảm bảo theo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng và thống nhất.

b) Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn phải gắn với thành tích xuất sắc mà mỗi cá nhân đạt được, chỉ khi đơn vị không có ai được khen thưởng thành tích cá nhân hoặc số cá nhân được khen thưởng thành tích ít hơn chỉ tiêu được xét nâng bậc lương trước thời hạn thì mới xét đến thành tích của tập thể.

c) Thành tích xuất sắc được xem xét để đề nghị xét nâng lương trước thời hạn phải là thành tích đạt được trong thời gian giữ bậc lương và theo nguyên tắc xác định: Thời điểm đạt được thành tích là thời điểm được cấp có thẩm quyền ký ban hành quyết định khen thưởng, quyết định công nhận danh hiệu, thành tích đó.

d) Tất cả các cán bộ, công chức, viên chức nếu đáp ứng đủ các điều kiện, có thành tích xuất sắc (không phân biệt cấp độ thành tích) đều được xét để nâng lương trước thời hạn.   

4. Điều kiện để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch;

- Còn thiếu từ 01-12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định. Thời gian nâng lương trước thời hạn chỉ được lùi về đến ngày 01/01 của năm xét nâng lương.

- Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được cấp có thẩm quyền khen thưởng.

5. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà cán bộ, công chức, viên chức đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương.

6. Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện thì được xét nâng bậc lương trước thời hạn từ 01 đến 12 tháng tùy theo thành tích xuất sắc đạt được. Cấp độ lập thành tích xuất sắc và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng cụ thể như sau:
a) Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định và trong thời gian giữ bậc lương đạt 01 trong các danh hiệu thi đua, khen thưởng sau đây thì được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc là 12 tháng:

- Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước;

- Danh hiệu vinh dự Nhà nước;

- Huân chương;

- Huy chương.
b) Cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định và trong thời gian giữ bậc đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng sau đây thì được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc với thời gian tương ứng như sau:

- Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 10 tháng;

- Bằng khen cấp bộ, ngành, UBND tỉnh, đoàn thể Trung ương: 08 tháng;

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 06 tháng;
- Giấy khen cấp huyện, sở, lao động tiên tiến: 04 tháng;

- Những danh hiệu còn lại (giấy khen cấp xã, phòng…): 02 tháng.
c) Đối với các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác thì căn cứ vào mức độ thành tích đạt được và thẩm quyền quyết định khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền để xác định tương đương với các cấp độ tại điểm a, b khoản này để tính thời gian nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian giữ bậc được cơ quan, đơn vị cử đi học tập các lớp trong và ngoài nước từ 01 năm trở lên và khi kết thúc khóa học đạt kết quả loại giỏi hoặc xuất sắc mà khi trở về có tổng thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị (trước và sau khi đi học) trên 1/3 thời gian giữ bậc thì được lấy thành tích học tập để xét nâng bậc lương trước thời hạn không quá 06 tháng.

7. Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có cấp độ thành tích như nhau thì thứ tự ưu tiên xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức tuổi cao, nếu không nâng lương kỳ này thì không còn điều kiện để nâng lương trước thời hạn (trừ trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu ở mức có lợi hơn).

b) Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích được công nhận nhưng chưa được xét để nâng lương trước thời hạn ở kỳ nâng lương trước.

c) Cán bộ, công chức, viên chức ngoài thành tích làm căn cứ xét nâng lương trước thời hạn còn có nhiều thành tích khác.

d) Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích ở các năm trước cao hơn.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức có công trình nghiên cứu khoa học, sáng tạo cải tiến trong công tác được ứng dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt.

e) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác lâu hơn nhưng chưa được nâng lương trước thời hạn lần nào.

g) Cán bộ, công chức, viên chức ở các ngạch có hệ số lương thấp hơn.

h) Cán bộ, công chức, viên chức nữ.

i) Cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan cử đi đào tạo, đã có bằng tiến sỹ, thạc sỹ. 

Điều 8. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn nghỉ hưu
Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm) và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 01 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

Việc thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 668/TTg ngày 11 tháng 11 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về một số vấn đề trong việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức và hướng dẫn tại Công văn số 1754/SNV-CBCC ngày 30/11/2006 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức.
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và có thông báo nghỉ hưu, thì được thực hiện một chế độ nâng bậc lương trước thời hạn có lợi nhất trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Điều 7 và Điều 8 bản Quy định này.

Chương III

QUY TRÌNH, THỦ TỤC, HỒ SƠ THỰC HIỆN VÀ THẨM QUYỀN
QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG
Điều 9. Quy trình, thủ tục và hồ sơ thực hiện

1. Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung 

* Quy trình thực hiện:

Bước 1. Thành lập Hội đồng Xét nâng lương và xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức  

- Cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức khi nâng lương phải thành lập Hội đồng Xét nâng lương của cơ quan.

- Hội đồng Xét nâng lương căn cứ vào kết quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn để xét nâng lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Thành phần Hội đồng Xét nâng lương gồm:

+ Đại diện Lãnh đạo cơ quan, đơn vị (Chủ tịch Hội đồng);

+ Đại diện cấp ủy cơ quan;

+ Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn;

+ Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Tổ chức hành chính (hoặc cán bộ phụ trách công tác cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị chưa có Văn phòng hoặc phòng Tổ chức).

- Việc nâng lương được thực hiện theo đợt: Tùy điều kiện thực tế của mình, các cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch nâng lương chia làm 01 hoặc 02 đợt, thời gian thực hiện thống nhất như sau:

+ Đợt 1: Tiến hành xét nâng lương cho những cán bộ, công chức, viên chức có thời điểm nâng lương là 06 tháng đầu năm đó, thời gian thực hiện xét nâng lương từ 01/7 đến 31/7 hàng năm.

+ Đợt 2: Tiến hành xét nâng lương cho những trường hợp có thời điểm nâng lương thường xuyên là 06 tháng cuối năm và xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong chỉ tiêu năm đó. Thời gian thực hiện từ 01/12 đến 31/12 hàng năm. 

- Nếu cơ quan, đơn vị chỉ tiến hành xét 01 đợt thì thời gian thực hiện như đợt 2. Các đơn vị thực hiện trễ theo thời gian thống nhất trên thì sẽ chuyển hồ sơ xét trong đợt kế tiếp. 

Bước 2. Thông báo công khai trong cơ quan, đơn vị kết quả họp Hội đồng Xét nâng lương. 

Bước 3. Hoàn tất đầy đủ hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định nâng lương theo phân cấp.

* Hồ sơ gồm:

1. Văn bản đề nghị nâng bậc lương của cơ quan, đơn vị (trong trường hợp phải trình cấp trên quyết định);

2. Biên bản họp Hội đồng Xét nâng lương của cơ quan, đơn vị;

3. Danh sách đề nghị nâng lương (theo mẫu số 1 Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ);

4. Quyết định lương hiện hưởng của từng cá nhân.

2. Nâng bậc lương trước thời hạn nghỉ hưu

* Quy trình:
Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn nghỉ hưu không thực hiện theo quy trình như nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc mà thực hiện thường xuyên khi cán bộ, công chức, viên chức có thông báo nghỉ hưu.

Sau khi có thông báo nghỉ hưu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lập hồ sơ để quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền nâng lương theo phân cấp.

* Hồ sơ:


1. Văn bản đề nghị nâng bậc lương của cơ quan, đơn vị (trong trường hợp phải trình cấp trên quyết định);

2. Danh sách đề nghị nâng lương (theo mẫu số 1 Thông tư số 03/2005/TT- BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ);

3. Quyết định lương hiện hưởng của từng cá nhân;

4. Thông báo hưu của từng cá nhân.

Điều 10. Thẩm quyền quyết định nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện
Căn cứ nội dung Quy định về chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định trên, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thống nhất thực hiện. Đối với các cơ quan, đơn vị đã xây dựng bản quy định về cấp độ, tiêu chuẩn lập thành tích xuất sắc để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc tại cơ quan, đơn vị mình, nếu nội dung bản quy định đó trái với nội dung Quy định này thì được thực hiện theo Quy định này. 

Đối với các nội dung của Quy định này, nếu có sự thay đổi, bổ sung bằng các văn bản của Trung ương mà nội dung khác với nội dung Quy định này thì thực hiện theo văn bản của Trung ương.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản về phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 
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